
Số TT Số GĐK Biển số Ngày cấp Tên chủ phương tiện Địa chỉ
Loại máy 

chuyên dùng
Nhãn hiệu Số động cơ Số khung Năm sản xuất Ghi chú

1 00522 89LA - 0328 12/3/2024

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN 

TẢI THÀNH ĐẠT CRANES

Song Mai - Kim Động - 

Hưng Yên

CẦN TRỤC 

BÁNH LỐP 

TAY LÁI 

NGHỊCH

KATO KR45H-

V
6D22-177823 KR451-0212 1990

Thiếu dấu 

SGTVT Hà 

Nội tại tờ 

khai, 

GCNATKT 

photo

2 00531 89LA - 0334 17/04/2024
CÔNG TY TNHH BAO BÌ 

THÁI HÀ HƯNG

P. Phùng Chí Kiên - Tx. 

Mỹ Hào - Hưng Yên

MÁY ĐÀO 

BÁNH LỐP

FAI-

KOMATSU 

PW95

19264
FKI21D02001

78
2001

Thiếu dấu 

SGTVT Hà 

Nội tại tờ khai

3 00543 89LA - 0342 22/05/2024

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI LONG HƯNG

Tân Lập - Yên Mỹ - 

Hưng Yên

MÁY ĐÀO 

BÁNH LỐP

VOLVO 

EW60C 
02416

VCEEW60CT

00110031
2010

HĐMB ban 

đầu bản sao

4 00564 89LA - 0349 13/06/2024 PHẠM TUẤN ANH
Bạch Sam - Mỹ Hào - 

Hưng Yên

MÁY ĐÀO 

BÁNH LỐP

VOLVO 

EW55B
19479

VCEEW55BC

00031474
2009

HĐGTGT ban 

đầu bản sao

5 00467 89LA - 0289 28/03/2023

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

PHÚ QUÝ

Thị trấn Ân Thi - Ân Thi 

- Hưng Yên

CẦN TRỤC 

BÁNH LỐP

KOBELCO 

R250
6D16-373860 R250-1011 1986

HĐGTGT + 

HĐMB không 

sao y

6 00218 89LA - 0131 10/07/2017
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ 

XÂY DỰNG THÀNH PHÁT

Hùng An - Kim Động - 

Hưng Yên

CẦN TRỤC 

BÁNH LỐP

KATO 

NK500B-5
PE-036568 KG51T-00082 1998

Thiếu GCN 

nguồn gốc xe 

nhập khẩu

Phụ lục 1: DANH SÁCH HỒ SƠ XE MÁY CHUYÊN DÙNG TỒN, CHƯA BÀN GIAO

(Kèm theo Văn bản số              /SXD-VTATGT ngày           /8/2026 của Sở Xây dựng Hưng Yên)



7 00337 89LA - 0201 19/06/2020

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

VT & NÂNG HẠ THÀNH 

THẠO

P. Phùng Chí Kiên - Tx. 

Mỹ Hào - Hưng Yên

CẦN TRỤC 

BÁNH LỐP
XCMG

6C215-2 

B408001220

LXGBCA247

8A001144
2008

HS ĐK lần 

đầu thiếu 

HĐ+HĐMB+ 

GCN ATKT 

xe nhập khẩu

8 00333 89LA - 0197 11/05/2020
CÔNG TY CP XD & TM 

HƯNG YÊN

Yên Hòa - Yên Mỹ - 

Hưng Yên
MÁY SAN

KOMATSU 

GD31RC-3A

4D130-1-

15852
GD313A-4414

Không xác 

định

Tờ khai + 

phiếu DC sai 

nơi đến

9 00409 89LA - 0252 15/04/2022

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ TUYÊN 

LINH

Lạc Hồng - Văn Lâm - 

Hưng Yên

MÁY ĐÀO 

BÁNH LỐP

DOOSAN 

DX55W-5

108492NDE0

0

DHKCEWAX

VH0002072
2017

HĐGTGT ban 

đầu bản sao

10 00483 89LA - 0303 07/08/2023

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 

MẾN CHI

Mễ Sở - Văn Giang - 

Hưng Yên

MÁY ĐÀO 

BÁNH LỐP

VOLVO 

EW145BPRIME
10828164

VCEW145BA

00015503
2010

Tở khai thiếu 

SK+SM (đã 

có trong 

BBKT)

11 00155 89LA - 0088 12/09/2016

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ MÔI TRƯỜNG 

VĂN GIANG

Long Hưng - Văn Giang 

- Hưng Yên

MÁY XÚC 

LẬT BÁNH 

LỐP

KAWASAKI 

80ZV-2

C8.3-

26854757
80C5-0146 2007

HĐGTGT sao 

y

12 00160 89LA - 0091 10/10/2016
CÔNG TY TNHH HOÀNG 

THIÊN PHÚ

Toàn Thắng - Kim Động 

- Hưng Yên

CẦN TRỤC 

BÁNH LỐP

TADANO TG-

550E
RE8

KG53T-

057918

Không xác 

định

GCN NK phô 

tô

13 00166 89LA - 0097 10/11/2016

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI  

KT THÀNH NAM

Thị trấn Như Quỳnh - 

Văn Lâm - Hưng Yên

MÁY ĐÀO 

BÁNH LỐP

SOLAR-130W-

III
DB58-300673 SL130W-1676 1994

HS ĐK lần 

đầu 

HĐ+HĐMB 

sao; thiếu 

GCN ATKT 

xe nhập khẩu



14 00178 89LA - 0105 17/01/2017

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI  

KT THÀNH NAM

Thị trấn Như Quỳnh - 

Văn Lâm - Hưng Yên

MÁY ĐÀO 

BÁNH LỐP

HYUNDAI 

ROBEX 1300W
17424460896 EA01CJ11093 1997 Thiếu HĐMB

15 00215

89LA - 0128

hết hạn 

19/10/2026

12/06/2017

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN 

THĂNG LONG - CHI 

NHÁNH HƯNG YÊN

KCN Thăng Long II - Dị 

Sử - Mỹ Hào - Hưng Yên
XE NÂNG

TOYOTA 32 - 

8FG30
4Y*2438459

308FGJ35-

33236
2012

HĐGTGT + 

HĐMB sao y

16 00221 89LA - 0134 24/08/2017
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN 

ĐÔ THỊ NHẬT MINH

Long Hưng - Văn Giang 

- Hưng Yên

MÁY ĐÀO 

BÁNH LỐP

DAEWOO 

SOLAR55W-VS
PA07037

SL55W-VS-

1503
2005

GCN ATKT 

phô tô (người 

bán là cá 

nhân)

17 00139 89LA - 0080 28/03/2016
DOANH NGHIỆP TƯ 

NHÂN PHƯỢNG PHAN

Dị Sử - Mỹ Hào - Hưng 

Yên

MÁY ĐÀO 

BÁNH LỐP

DAEWOO 

SOLAR 130W-

V

DB58T-

000217EH

SL130W-V-

1566
2000

GCN ATKT 

phô tô

18 00126 89LA - 0074 11/11/2015

CÔNG TY TNHH MTV MÔI 

TRƯỜNG & CÔNG TRÌNH 

ĐÔ THỊ HƯNG YÊN

P. Quang Trung - Tp. 

Hưng Yên - Hưng Yên

MÁY ĐÀO 

BÁNH LỐP

HYUNDAI 

ROBEX 60W-

9S

F7412
HHKHM910L

F0000134
2015

GCN ATKT 

phô tô

19 00120 89LA - 0068 26/08/2015 NGUYỄN VĂN LÂM
Toàn Thắng - Kim Động 

- Hưng Yên
XE NÂNG

MITSUBISHI 

FD60
S6K215414 F20-60218

Không xác 

định

GCN ATKT 

phô tô

20 00045 89LA - 0017 01/06/2010
DOANH NGHIỆP TƯ 

NHÂN TIỀN PHONG

54 Nguyễn Huệ - Tp. 

Hưng Yên - Hưng Yên

MÁY ĐÀO 

BÁNH LỐP

KOMATSU 

PW130ES-6K
89L100001

PW130-

K30583

Không xác 

định

HĐGTGT 

phô tô



21 00075 89LA - 0032 01/06/2012 NGUYỄN ĐÌNH VINH
Dân Tiến - Khoái Châu - 

Hưng Yên

MÁY ĐÀO 

BÁNH LỐP

DOOSAN 

SOLAR 55W-

VS

29602
SL55W-VS-

2104
2007

GCN ATKT 

phô tô

22 00062 89LA - 0026 24/06/2011
DOANH NGHIỆP TƯ 

NHÂN PHÚC NGA

Trung Hưng - Yên Mỹ - 

Hưng Yên
XE NÂNG

HANGCHA 

CPCD30N-

RW15A

TD27-895787
R9631102076

72
2011

HĐGTGT 

phô tô

23 00087 89LA - 0043 08/04/2014 CÔNG TY CP BÍCH THỊ

Số 178 Nguyễn Văn 

Linh - Tp. Hưng Yên - 

Hưng Yên

CẦN TRỤC 

BÁNH LỐP
KATO NK400 PE8H-12221 16596

Không xác 

định

GCN ATKT 

phô tô

24 00101 89LA - 0053 10/10/2014

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

THIÊN TRƯỜNG

Minh Đức - Mỹ Hào - 

Hưng Yên

CẦN TRỤC 

BÁNH LỐP

LIEBHERR 

LTM1030/2

909.920-00-

156480

W092625001

EL05607
2000

GCN ATKT 

phô tô

25 00100 89LA - 0052 10/10/2014

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG VẬN TẢI & DU 

LỊCH ĐỨC TOÀN

TT Bần Yên Nhân - Mỹ 

Hào - Hưng Yên

MÁY ĐÀO 

BÁNH LỐP

HYUNDAI 

ROBEX 

555WM

24248 M70210048 2002
GCN ATKT 

phô tô

26 00099 89LA - 0051 18/08/2014

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG VẬN TẢI & DU 

LỊCH ĐỨC TOÀN

TT Bần Yên Nhân - Mỹ 

Hào - Hưng Yên

MÁY ĐÀO 

BÁNH LỐP

HYUNDAI 

ROBEX 555W-

7

19541 M80210328 2006
Tờ khai NK 

Phô tô

27 00097 89LA - 0049 22/07/2014 DƯƠNG VĂN ĐỨC
Dân Tiến - Khoái Châu - 

Hưng Yên

MÁY ĐÀO 

BÁNH LỐP

DOOSAN 

DX55WA
B6194

DX55WA-

6327
2010

GCN ATKT 

phô tô, thiếu 

sao y



28 00096 89LA - 0048 14/07/2014
CÔNG TY TNHH TM&DV 

THANH HIỀN

Tân Dân - Khoái Châu - 

Hưng Yên

MÁY ĐÀO 

BÁNH LỐP

HYUNDAI 

ROBEX 555W-

7

69323 M80211098 2009

GCN ATKT 

phô tô, thiếu 

sao y

29 00091 89LA - 0045 04/06/2014

CÔNG TY CP MAY & 

THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

INDICO

Phạm Ngũ Lão - Kim 

Động - Hưng Yên
XE NÂNG

MITSUBISHI 

FD25D
S4S-182866 F18C-57387 2007

GCN ATKT 

phô tô, thiếu 

sao y

30 00094 89LA - 0047 25/06/2014 CAO NGỌC DÂN
Tân Quang - Văn Lâm - 

Hưng Yên

MÁY ĐÀO 

BÁNH LỐP

DOOSAN 

SOLAR 55W-

VS

36203
SL55W-VS-

2386
2007

Thiếu GCN 

nguồn gốc xe 

nhập khẩu

31 00082 89LA - 0038  

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & 

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT 

HƯNG

Xuân Quan - Văn Giang 

- Hưng Yên

MÁY ĐÀO 

BÁNH LỐP

DOOSAN 

DX55W
58177 DX55W-5251 2008

GCN ATKT 

phô tô

32 00079 89LA - 0036 03/05/2013
CÔNG TY TNHH HƯƠNG 

PHÁT HƯNG YÊN

P. Lam Sơn - Tp. Hưng 

Yên - Hưng Yên

MÁY ĐÀO 

BÁNH LỐP

DOOSAN 

DX140

DB58TIS6085

70EJ

DHKHEEA0H

65005590
2006

GCN ATKT 

phô tô

33 00112 89LA - 0061 12/03/2015
CÔNG TY TNHH THÉP 

KHÔNG GỈ HÀ ANH

Dị Sử - Mỹ Hào - Hưng 

Yên
XE NÂNG

HYUNDAI 

70DF-7

D4DDEJ5826

49

HHKHFZ14C

F0000725
2014

GCN ATKT 

phô tô

34 00117 89LA - 0066 14/08/2015

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI LONG HÙNG HƯNG 

YÊN

Minh Hải - Văn Lâm - 

Hưng Yên

MÁY ĐÀO 

BÁNH LỐP

VOLVO 

EW55B
18506

VCEEW55BL

00031365
2009

GCN ATKT 

phô tô



35 00317 89LA - 0062 27/02/2020

CÔNG TY TNHH TM & DV 

VẬN TẢI THÀNH ĐẠT 

CRANES

Song Mai - Kim Động - 

Hưng Yên

CẦN TRỤC 

BÁNH LỐP 

TAY LÁI 

NGHỊCH

KATO KR-25H-

V
6D16-680212 KR255-0490 1991

GCN ATKT 

phô tô

36 00119 89LA - 0067 17/08/2015

CÔNG TY CP TƯ VẤN & 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẤT 

VIỆT

P. Lam Sơn - Tp. Hưng 

Yên - Hưng Yên

MÁY XÚC 

LẬT BÁNH 

LỐP

MINGYU HJ16

4DW91-

45G2*WB831

646*

C410104952 2014
GCN ATKT 

phô tô

37 00294 89LA - 0175 25/07/2019

CÔNG TY TNHH KẾT CẤU 

THÉP CƠ KHÍ XÂY DỰNG 

HƯNG YÊN

Bạch Sam - Mỹ Hào - 

Hưng Yên

CẦN TRỤC 

BÁNH LỐP 

TAY LÁI 

NGHỊCH

KOBELCO 

RK160-3
6D16-923832 EW3-3015 1999 Thiếu Hoá đơn 


